
TỔNG SỐ (A+B) 1.064.448 1.011.571 0 284.600 726.971 175.111 0 34.600 140.511 243.730 0 72.000 171.730 257.830 0 76.000 181.830 191.100 0 72.000 119.100 143.800 0 30.000 113.800

A DỰ án chuyển tiếp 85.673 34.600 0 34.600 0 34.600 0 34.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Khu tái định cư đường Minh 

Mạng
TDP 17

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2023-2026

Số 34/NQ-

HĐND ngày 

27/4/2021

32.718 12.087 12.087 12.087 12.087

2
Khu tái định cư đường Trần 

Quý Cáp
TDP14

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2023-2026

Số 33/NQ-

HĐND ngày 

27/4/2021

52.955 22.513 22.513 22.513 22.513

B Dự án khởi công mới 978.775 976.971 0 250.000 726.971 140.511 0 0 140.511 243.730 0 72.000 171.730 257.830 0 76.000 181.830 191.100 0 72.000 119.100 143.800 0 30.000 113.800

I GIAO THÔNG 462.238 460.741 0 200.000 260.741 84.411 0 0 84.411 108.650 0 60.000 48.650 127.580 0 60.000 67.580 107.200 0 60.000 47.200 32.900 0 20.000 12.900

1
Tuyến đường dọc 02 bờ sông 

Dinh.

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-2020 201.000 200.000 0 200.000 0 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 20.000 0 20.000 0

2
Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn 

Thị Ngọc Oanh. 

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2030 31.900 31.900 0 0 31.900 0 0 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 7.900 7.900

3

Nâng cấp đường BTN, đoạn từ 

ngã ba cổng trắng đến giáp chợ 

cá TDP Hà Thanh 2, phường 

Ninh Hòa

TDP Hà 

Thanh 2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 -            

4

Nâng cấp đường BTN, đoạn từ 

ngã tư Phước Sơn đến giáp ngã 

ba Tân Kiều

TDP 

Phước 

Sơn và 

Tân Kiều

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 0 0 0 0

5

Nâng cấp, sửa chữa đường bê 

tông nhựa đoạn từ ngã ba Tân 

Kiều( hội trường TDP)đến giáp 

quốc lộ 26

TDP Tân 

Kiều

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200 0 0 0 0 0

6

Nâng cấp sửa chữa đường bê 

tông nhựa từ nhà ông Mai Văn 

Hiến đến cầu Bến Miễu

TDP Tân 

Kiều

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 0 0 0 0 0

7

Nâng cấp mở rộng đoạn đường 

bê tông xi măng từ nhà ông 

Nguyễn Văn Tít đến nhà ông 

Nguyễn Xuân Quý

TDP Tân 

Kiều

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0

8

Nâng cấp, mở rộng đường 16/7 

nối dài trên địa phận TDP Phước 

Đa 3

TDP 

Phước 

Đa 3

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0

9

Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 

từ nhà ông Nguyễn Xe đến nhà 

bà Bùi Thị Hiệp

TDP 

Điềm 

Tịnh

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0
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Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

Số Nghị 

quyết/Quyế

t định

Tổng mức đầu 

tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)
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sách cấp 
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cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Phụ lục

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2026-2030 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư /Quyết định 

dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026
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Số Nghị 

quyết/Quyế

t định

Tổng mức đầu 

tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất 
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STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư /Quyết định 

dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026

10

Nâng cấp đường BTXM đoạn từ 

nhà ông Nguyễn Ngọc Rồi đến 

nhà ông Hồ Cư và nối dài đến 

nhà ông Huỳnh Cao Phúc

TDP Đại 

Cát 2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 0 0 0 0

11

Nâng cấp đường BTXM doạn từ 

nhà bà Lê Thị Như Lý đến nhà 

ông Nguyễn Thái Hùng

TDP Đại 

Cát 2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 1.800 0 0 0

12

Nâng cấp đường BTXM đoạn từ 

nhà ông Phan Ngọc Tuấn đến nhà 

ông Võ Khi

TDP Đại 

Cát 2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.800 1.800 0 1.800 0 0 1.800 1.800 0 0

13

Nâng cấp, mở rộng đường 

BTXM tuyến đường liên xã TDP 

Văn Định

TDP Văn 

Định

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 0 0 0 0 0

14

Nâng cấp đường BTXM Đoạn từ 

nhà ông Nguyễn Giàu đến cuối 

bầu 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.500 1.500 0 1.500 0 0 1.500 1.500 0 0

15

Nâng cấp đường BTXM Đoạn từ 

nhà ông Nguyễn Tấn Bình đến 

Trần Văn Lộc 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.500 1.500 0 1.500 0 0 1.500 1.500 0 0

16

Nâng cấp đường BTXM Đoạn từ 

nhà bà Nguyễn Thị Xuân đến 

Trần Thanh Hiếu 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.150 1.150 0 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0

17

Nâng cấp đường BTXM Đoạn từ 

nhà ông Nguyễn Tấn Nghĩa đến 

Nguyễn Văn Hiệp 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0

18

Nâng cấp đường BTXM Đoạn từ 

nhà bà Hồ Thị Trước đến Nguyễn 

Hòa 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.250 1.250 0 1.250 0 0 1.250 1.250 0 0

19

Nâng cấp, sửa chữa đường bê 

tông nhựa đoạn từ QL 1A (Sân 

vận động) đến nhà bà Đoàn Thị 

Nhật Linh 

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.511 1.511 0 1.511 1.511 1.511 0 0 0 0

20

Nâng cấp, sửa chữa đường

BTXM liên thôn Phước Thuận -

Nội Mỹ, đoạn từ nhà bà 10 Miên

đến nhà cộng đồng Nội Mỹ

TDP 

Phước 

Thuận

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-2027 1.250 1.250 0 1.250 0 1.250 1.250 0 0 0

21

Nâng cấp, sửa chữa đường

BTXM từ sân kho Nội Mỹ đén

nhà ông Thơm

TDP Nội 

Mỹ

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-2027 1.250 1.250 0 1.250 0 1.250 1.250 0 0 0

22

Đường BTXM trục xóm tổ dân 

phố Quang Đông, đoạn 1 nhà ông 

Kiểm – ông Khanh, đoạn 2 từ 

nhà Võ Phu – ông  Danh, đoạn 3 

từ nhà bà phụng- bà Thái 7

TDP 

Quang 

Đông

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.200 1.200 0 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0
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Số Nghị 

quyết/Quyế

t định

Tổng mức đầu 

tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 
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STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư /Quyết định 

dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026

23

Đường BTXM trục xóm tổ dân 

phố Nội Mỹ, đoạn 1 từ nhà ông 

Tín đến nhà bà Trong, đoạn 2 từ 

đường trục tổ dân phố đến nhà bà 

Tình. 

TDP Nội 

Mỹ

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.200 1.200 0 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0

24

Đường BTXM trục xóm tổ dân 

phố Văn Định, đoạn 1 từ nhà Hà 

Văn Linh đến Hà Văn Trường, 

đoạn 2 từ nhà Nguyễn Thành 

Công đến Hoàng Ngọc Liễn.

TDP Văn 

Định

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.150 1.150 0 0 1.150 0 1.150 1.150 0 0 0

25

Đường BTXM trục xóm tổ dân 

phố Quang Đông, đoạn 1 nhà 

Huỳnh Hân - ông Đạt, đoạn 2 từ 

nhà Nguyễn Hiếu – Nguyễn Lớt

TDP 

Quang 

Đông

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0

26

Đường BTXM tổ dân phố Phước 

Thuận, đoạn 1 từ đường trục xã 

đến nhà ông Nguyễn Nhạt, đoạn 

2 từ đường trục xã đến nhà Lê 

Chân, đoạn 3 từ đường trục xã 

đến nhà ông Dương Nước, đoạn 

4 từ đường trục xã đến nhà bà 

Lợi. đoạn 5 từ đường liên xã đến 

nhà ông Thành.

TDP 

Phước 

Thuận

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.180 1.180 0 1.180 0 0 1.180 1.180 0 0

27

Nâng cấp, sửa chữa đường 

BTXM TDP Quang Đông, đoạn 

từ nhà ông Nguyễn Ba đi ngã 3 

Quang Đông

TDP 

Quang 

Đông

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.150 1.150 0 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0 0

28

Nâng cấp, sửa chữa đường 

BTXM TDP Quang Đông, đoạn 

từ nhà ông Trần Quyết Thế đi 

đình Văn Định

TDP 

Quang 

Đông

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 1.150 1.150 0 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0 0

29

Nâng cấp đường BT nhựa Quang 

Đông (đoạn từ giáp ngã ba giáp 

đường 16/7 đến chợ Văn Định)

TDP 

Quang 

Đông

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2.026 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 0 0 0 0 0

30
Đường Sông Cạn, đoạn nối dài 

đến giáp đường 2/4
TDP5

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-2028 14.997 14.500 0 14.500 5.000 5.000 5.000 5.000 4.500 4.500 0 0 0

31

Sửa chữa đường Trần Quý Cáp 

đến đường 02/4 (đoạn qua Tịnh 

xá Ngọc Hiệp)

TDP2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 5.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0

32

Nâng cấp, mở rộng đường Trần 

Quý Cáp  (đoạn từ TDP 1 đến 

ngã ba đường Hồ Thị Hạnh)

TDP1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 6.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500 0 0 0 0

33
Nâng cấp đường BT nhựa, đoạn 

từ QL1A đến Km0+950

TDp Tân 

Kiều

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 0 0 0 0 0
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sách cấp xã
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TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

Số Nghị 

quyết/Quyế

t định

Tổng mức đầu 

tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Vốn ngân 

sách cấp 

xã

Tổng số (tất 
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STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư /Quyết định 

dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026

34

Nâng cấp sữa chữa đường BT 

nhựa đoạn từ giáp QL1A đến 

giáp đường Vạn Thiện

TDP Vạn 

Thiện

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 0 0 0 0 0

35

Nâng cấp, sữa chữa đoạn đường 

từ Điện máy xanh giáp ql26  đến 

nhà ông Cao Xuân Hiền

TDP 

Xuân 

Hoà 2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 0 0 0 0 0

36
Nâng cấp, mở rộng đường Lê 

Ngọc Bán, TDP 15
TDP14

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2028 2.200 2.200 0 2.200 0 0 0 2.200 2.200 0

37

Đường số  5: đường QH 16m 

đoạn trong khu đân cư và khu 

TĐC phía Nam đường K10

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-2028 14.000 14.000 0 14.000 5.000 5.000 4.000 4.000 5.000 5.000 0 0 0

38

Đường số 2 đoạn từ đường Hồ 

Thị Hạnh đến giáp đường Trần 

Quý Cáp 

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-2029 12.000 12.000 0 12.000 0 2.000 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

39

Đường số 3: Đoạn 1 từ đường Minh 

Mạng đến đường 2/4 ; Đoạn 2 từ 

đường 2/4 đến QL1A 

Phường 

Ninh Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-2029 68.000 68.000 0 68.000 20.000 20.000 13.000 13.000 15.000 15.000 20.000 0 20.000 0 0

40

Đường Số 6: đường K11 nối dài 

đoạn trong khu đân cư và khu TĐC 

phía Nam đường K10 

Phường 

Ninh Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-2029 15.000 15.000 0 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 2.000 2.000 0 0

41

ĐƯỜNG SỐ 7: đường Sông Cạn 

đoạn tiếp theo từ sau Vincom đến 

QL 1A 

Phường 

Ninh Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2028-2030 14.000 14.000 0 14.000 0 0 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

42

Đường số  4: đường đi Phong Ấp  

đoạn trong khu đân cư và khu TĐC 

phía Nam đường K10 

Phường 

Ninh Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-2029 25.000 25.000 0 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 0 0

II
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, 

THỦY LỢI
90.261 90.261 0 0 90.261 18.411 0 0 18.411 37.900 0 0 37.900 26.950 0 0 26.950 7.000 0 0 7.000 0 0 0 0

1
Kè chống sạt lở sông Dinh, đoạn 

thượng lưu cầu Bến Gành

TDP 

Xuân 

Hoà 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
10.000 10.000 0 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0

2

Mương Mỹ Lệ - Phú Diêm 9, 

Đoạn từ cầu trên Mỹ Lệ đến cầu 

dưới Mỹ Lệ

TDP Phú 

Diêm-

TDP Mỹ 

Lệ

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 2.200 0 0 0

3

Mương đồng Phú Diêm, đoạn từ 

gắn chùa Phước Sơn đi sông Đá 

Hàn

TDP Phú 

Diêm

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 2.300 0 0 0

4

KCH kênh mương đoạn từ Cống 

Đại Cát - Chùa Linh Bửu - Xứ 

đồng Gò Biểu

TDP 

Nghi 

Phụng

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0

5

KCH kênh mương từ khẩu 

mương cấp 1 Chùa Linh Bưu đến 

khẩu Sông Tân Lâm

TDP 

Nghi 

Phụng

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 1.800 0 0 0

6

KCH kênh mương từ Khẩu 

mương cấp 1 nhà ông Dương 

Văn Thế đến đồng Rộc

TDP 

Nghi 

Phụng

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 1.900 0 0 0
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Vốn ngân 

sách cấp xã

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

xã

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

xã

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn ngân 

sách cấp xã

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp xã

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

Số Nghị 

quyết/Quyế

t định

Tổng mức đầu 

tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Vốn ngân 

sách cấp 

xã

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư /Quyết định 

dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026

7

Nâng cấp, chỉnh trang, đầu tư kè 

chống sạt lở hai bờ sông Dinh 

Ninh Hòa

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2029
30.000 30.000 0 30.000 3.000 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7.000 7.000 0

8
KCH kênh mương đoạn từ khẩu 

nhà ông Phạm Thà đến Đồng Rộc

TDP 

Nghi 

Phụng

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0

9

Kiên cố hoá kênh mương Rút 

Văn Định đoạn từ nhà Yến đến 

trạm bơm

TDP Văn 

Định

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400 0 0 0 0

10

Kiên cố hoá kênh rút quang Đông 

đoạn từ khui xe lửa đến nhà ông 

Đông

TDP 

Quang 

Đông

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
2.400 2.400 0 2.400 0 0 2.400 2.400 0 0

11

Kiên cố hoá kênh mương N47 

đoạn từ  cầu Ké 2 đến nhà ông 

Thu

TDP 

Phước 

Thuận

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400 0 0 0 0

12
Tuyến mương từ vùng bàu xuống 

sau trường tiểu học Ninh Đông

TDP Phú 

Nghĩa

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.511 1.511 0 1.511 1.511 1.511 0 0 0 0

13
Tuyến mương từ cầu chùa đế 

ngắn hạ

TDP Phú 

Nghĩa

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.500 1.500 0 1.500 0 0 1.500 1.500 0 0

14
 Tuyến mương từ Đồng Hóc lát 

đến trường mẫu giáo cũ.

TDP Đại 

Cát 2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.500 1.500 0 1.500 0 0 1.500 1.500 0 0

15
Sửa chữa mương cấp 2 từ cống 

đình Đại Cát1 đến quốc l lộ 26 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0

16

Sữa chữa Tuyến mương máng từ 

nhà ông nguyễn kiệp đi ngang lô 

4, lô 5,lô 6 ra sông thoát lũ Tân 

Lâm

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0

17

Sửa chữa Tuyến mương Mõ, 

đoạn từ đoạn :Lê Thị Lùn -Võ 

Thị Thành

TDp Văn 

Định

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0

18

Nâng cấp, sửa chữa mương bê

tông đoạn từ Đình Quang Đông

đến mương Rút Hầm

TDP 

Quang 

Đông

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0

19

Kiên cố hoá kênh mương Mõ 

Văn Định đoạn từ đường trục tổ 

dân phố đến đường cấp phối nội 

đồng.

Tổ dân 

phố Văn 

Định

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.150 1.150 0 1.150 0 1.150 1.150 0 0 0

20

Kiên cố hóa kênh mương tổ dân 

phố Phú Bình, đoạn mương rút 

của N1T

Tổ dân 

phố Phú 

Bình

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 2.300 0 0 0

21

Kiên cố hóa kênh mương tổ dân 

phố Vĩnh Phước, đoạn từ Gò 

Chùa đến cầu ông Song

Tổ dân 

phố Vĩnh 

Phước

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 2.300 0 0 0
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Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

xã

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn ngân 

sách cấp xã

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 
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Vốn 
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Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

Số Nghị 

quyết/Quyế

t định

Tổng mức đầu 

tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Vốn ngân 

sách cấp 

xã

Tổng số (tất 

cả các nguồn 
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cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư /Quyết định 

dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026

22
Kiên cố hóa kênh mương Rọc, tổ 

dân phố Nghi Phụng 

Tổ dân 

phố Nghi 

Phụng

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
2.300 2.300 0 2.300 0 0 2.300 2.300 0 0

23
Nâng cấp, sửa chữa mương Mần

Quân 1 Phước Thuận

TDP 

Phước 

Thuận

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.200 1.200 0 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0

24

Nâng cấp, sửa chữa mương rút

Nội Mỹ, đoạn từ đường bê tông

đến mương Văn Định

TDP Nội 

Mỹ

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.250 1.250 0 1.250 0 1.250 1.250 0 0 0

25

Kiên cố hoá kênh mương Gắn 

Hạ, đoạn từ cầu Chùa đến cây 

Dúi

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.150 1.150 0 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0

26

Kiên cố hoá kênh mương rút rộc 

Nội Mỹ đoạn từ nhà ông Thổi 

đến nhà ông Quý

TDP Nội 

Mỹ

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.150 1.150 0 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0

27

KCH kênh Vĩnh Phú phường 

Ninh Hòa, đoạn nhà ông Nghệ 

đến cây dúi 

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.150 1.150 0 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0

28
Kiên cố hóa kênh mương Vườn, 

tổ dân phố Xuân Hòa 1

Tổ dân 

phố 

Xuân 

Hòa 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 0 0 0 0

29

Kiên cố hóa kênh mương tổ dân 

phố Điềm Tịnh, đoạn từ mương 

cái đến ruộng ông Mum

Tổ dân 

phố 

Điềm 

Tịnh

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
2.300 2.300 0 2.300 0 0 2.300 2.300 0 0

30
Kiên cố hóa kênh mương Đồng 

Ngoài, tổ dân phố Nghi Phụng

Tổ dân 

phố Nghi 

Phụng

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
2.300 2.300 0 2.300 0 0 2.300 2.300 0 0

III GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 97.277 96.970 0 50.000 46.970 0 0 0 0 26.170 0 12.000 14.170 33.000 0 16.000 17.000 26.900 0 12.000 14.900 10.900 0 10.000 900

1

Xây dựng trường Mầm non Ninh 

Đông (Hạng mục: Phòng học, 

phòng bộ môn)

TDP 

Phước 

Thuận

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2028
5.900 5.900 0 2.000 3.900 0 0 5.000 2.000 3.000 900 900 0 0

2 Sửa chữa Trường Mầm non 02/9 TDP 15

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2028-

2030
2.200 2.200 2.000 200 0 0 2.200 2.000 200 0 0

3
Sửa chữa phòng học và bếp ăn 

Trường Mầm non 01/5
TDP 3

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2029
2.500 2.500 2.500 0 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 0

4
Xây dựng Trường TH số 01 Ninh 

Hiệp
TDP 6

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2029
7.950 7.900 7.000 900 0 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 900 900

5
Xây dựng các phòng học và công 

trình phụ trợ Trường TH Ninh Đa

TDP Vạn 

Thiện

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2029
18.000 18.000 11.000 7.000 0 0 5.000 5.000 8.000 8.000 5.000 3.000 2.000 0

6
Sửa chữa Trường TH số 3 Ninh 

Hiệp
TDP 

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.000 1.000 0 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0

7
Xây dựng các hạng mục phụ trợ 

Trường THCS Trần Quốc Tuấn

TDP 

Xuân 

Hoà 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2029
3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 0

8
Sửa chữa Trường THCS Chu 

Văn An

TDP Vạn 

Thiện

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
2.800 2.800 500 2.300 0 0 2.300 2.300 500 500 0
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Trong đó:

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư /Quyết định 

dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026

9
Xây dựng Trường THCS Đinh 

Tiên Hoàng
TDP 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2029
16.000 16.000 6.000 10.000 0 0 3.000 3.000 8.000 3.000 5.000 5.000 5.000 0

10

Xây dựng nhà đa năng và phòng 

học bộ môn Trường THCS Hùng 

Vương

TDP 18

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2028
7.200 7.000 2.000 5.000 0 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 0

11
Xây dựng tường rào, mái vòm 

sân chơi Trường MN Hoa Sữa
TDP 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.470 1.470 0 1.470 0 1.470 1.470 0 0 0

12

Xây dựng các khối phòng học và 

trang thiết bị Trường MN Hướng 

Dương

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 1.800 0 0 0

13

Xây dựng 03 phòng học bộ môn, 

sân chơi và thiết bị dạy học 

Trường Mn Ninh Phụng

TDP 

Xuân 

Hoà 2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2029
2.922 2.900 0 1.000 1.900 0 0 1.900 1.900 0 0 1.000 0 1.000 0

14

Xây dựng các công trình phụ trợ 

và trang thiết bị Trường TH Ninh 

Phụng (Nhà vệ sinh, bếp ăn, 

tường rào, sân bê tông,..)

TDP 

Xuân 

Hoà 2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2029
3.635 3.600 0 1.000 2.600 0 0 1.000 1.000 1.600 1.600 1.000 1.000 0

15 Trường TH&THCS Ninh Đông
TDP Văn 

Định

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2028-

2030
10.000 10.000 5.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000

16 Trường TH Ninh Hiệp 2 TDP 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2030 10.900 10.900 7.000 3.900 0 2.000 2.000 3.000 3.000 900 900 5.000 5.000

IV Quản lý Nhà nước 15.366 15.366 0 0 15.366 9.213 0 0 9.213 6.153 0 0 6.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Nâng cấp, sửa chữa tượng đài 

16/7

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0

2
Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

các TDP trên địa bàn phường

Phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.353 1.353 0 0 1.353 0 1.353 1.353 0 0 0

3

Sửa chữa, cải tạo các hạng mục 

phụ trợ Trung tâm Bồi dưỡng 

Chính trị Ninh Hoà

UBND 

phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.250 2.250 0 0 2.250 2.250 2.250 0 0 0 0

4
Nâng cấp, sửa chữa khối nhà Mặt 

trận TQVN phường

UBND 

phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
2.300 2.300 0 0 2.300 0 2.300 2.300 0 0 0

5
Nâng cấp, sửa chữa Nhà tưởng 

niệm Bác Hồ

UBND 

phường 

Ninh 

Hoà

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
2.500 2.500 0 0 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0

6
Sửa chữa cải tạo Bộ phận một 

cửa Công an phường Ninh Hoà
TDP 18

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.963 1.963 0 0 1.963 1.963 1.963 0 0 0 0

295.000 295.000 0 0 295.000 11.043 0 0 11.043 63.657 0 0 63.657 70.300 0 0 70.300 50.000 0 0 50.000 100.000 0 0 100.000

1

Hê thống điện chiếu sáng đoan 

đường từ nhà Mai Xuân Thanh 

đến nhà ông Biện Tấn Tài

TDP Tân 

Kiều

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.600 1.600 0 0 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0

2

Hệ thống điện chiếu sáng đoạn 

đường từ nhà ông Mai Văn Hiến 

đến Trường Bắn

TDP Tân 

Kiều

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.500 1.500 0 0 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0

V. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ 
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Vốn ngân 

sách cấp xã

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

xã

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

xã

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn ngân 

sách cấp xã

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp xã

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

Số Nghị 

quyết/Quyế

t định

Tổng mức đầu 

tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Vốn ngân 

sách cấp 

xã

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn 

ngân 

sách 

TW

Vốn ngân 

sách tỉnh

STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư /Quyết định 

dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026

3

Hệ thống điện chiếu sáng đoạn 

đường từ nhà ông Nguyễn Tét đi 

qua nhà bà Nguyễn Thị Lấn đến 

nhà ông Trần Văn Chín

TDP Tân 

Kiều

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.700 1.700 0 0 1.700 0 1.700 1.700 0 0 0

4

Hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ 

nhà ông Huỳnh Đình Lê đến 

Nguyễn Khoa Trương 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.300 1.300 0 0 1.300 1.300 1.300 0 0 0 0

5

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà ông Huỳnh Đình Xuân đến 

Huỳnh Văn Bồng 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.150 1.150 0 0 1.150 0 1.150 1.150 0 0 0

6

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà ông Trần Lực đến Lại Thị 

Định 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.250 1.250 0 0 1.250 0 1.250 1.250 0 0 0

7

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà bà Võ Thị Mỹ đến Lê Thị 

Bông 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0

8

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà ông Huỳnh Thanh đến sân 

banh Xuân Hòa 1

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.500 1.500 0 0 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0

9

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ đình Đại Cát 1 đến nhà ông 

Nguyễn Đình Cảnh 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.200 1.200 0 0 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0

10

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà ông Lê Quang Khiêm đến 

Nguyễn Tấn Thịnh 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.250 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 1.250 0 0

11

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà bà Nguyễn Xẹ đến Trần 

Thị Hồng Thanh 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.400 1.400 0 0 1.400 0 0 1.400 1.400 0 0

12

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà bà Nguyễn Thị Thuận đến 

Nguyễn Triền 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.400 1.400 0 0 1.400 0 0 1.400 1.400 0 0

13

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà ông Huỳnh Rỡ đến 

Nguyễn Văn Hùng 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.350 1.350 0 0 1.350 0 1.350 1.350 0 0 0

14

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà ông Lê Kim Nguyệt đến 

Trần Nhã 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.150 1.150 0 0 1.150 0 1.150 1.150 0 0 0

15

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà bà Nguyễn Thị Hiền đến 

Võ Nhé 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.350 1.350 0 0 1.350 643 643 707 707 0 0 0

16

Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn 

từ nhà Huỳnh Đích  đến Trịnh 

Long 

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.200 1.200 0 0 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0

17
Hệ thống điện chiếu sáng đoạn 

trước Đình Hà Thanh

TDP Hà 

Thanh 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.000 1.000 0 0 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0
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Số Nghị 
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Tổng mức đầu 

tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)
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Tổng số (tất 

cả các 
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sách 
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sách tỉnh

STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư /Quyết định 

dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026

18

Hệ thống điện chiếu sáng, tuyến 

từ Trạm hạ thế đến nhà ông 

Nguyễn Nhu Thất

TDP 

Điềm 

Tịnh

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026-

2027
1.500 1.500 0 0 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 0

19

Hệ thống điện chiếu sáng, tuyến 

từ nhà ông Đào Thắng đến giáp 

đường liên xã (trước Chùa Thiên 

Bửu); tuyến từ nhà bà Nguyễn 

Thị Thuyền đến nhà ông Nguyễn 

Thanh Thu

TDP 

Điềm 

Tịnh

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0

20

Hệ thống điện chiếu sáng, tuyến 

từ nhà ông Cao Văn Tiển đến nhà 

ông Huỳnh Văn Bình

TDP 

Điềm 

Tịnh

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 1.400 1.400 0 0 1.400 1.400 1.400 0 0 0 0

21

Hệ thống điện chiếu sáng, tuyến 

từ nhà ông Huỳnh Thức đến nhà 

ông Đinh Phổ

TDP 

Điềm 

Tịnh

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.250 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 1.250 0 0

22

Hệ thống điện chiếu sáng, tuyến 

từ nhà ông Phạm Xuân Nghi đến 

nhà ông Lê Tiến

TDP 

Điềm 

Tịnh

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.250 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 1.250 0 0

23

Hệ thống điện chiếu sáng, tuyến 

từ nhà bà Hồ Thị Ánh đến nhà 

ông Phạm Đông Khắp

TDP 

Điềm 

Tịnh

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.300 1.300 0 0 1.300 0 0 1.300 1.300 0 0 0

24

Hệ thống điện chiếu sáng tổ dân 

phố Nghi Phụng, đoạn từ Nhà 

văn hóa tổ dân phố đến nhà ông 

Nguyễn Chẹt, đoạn từ nhà bà Nối 

đến nhà ông Tý

TDP 

Nghi 

Phụng

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.150 1.150 0 0 1.150 0 1.150 1.150 0 0 0

25

Hệ thống điện chiếu sáng tổ dân 

phố Vĩnh Phước, đoạn 1: từ nhà 

ông Lê Nhạn đến nhà ông 

Nguyễn Thưa, đoạn 2: từ nhà ông 

Võ Tường đến nhà bà Đỗ Thị Á

TDP 

Vĩnh 

Phước

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2026 2.100 2.100 0 0 2.100 2.100 2.100 0 0 0 0

26

Hệ thống điện chiếu sáng tổ dân 

phố Xuân Hòa 2, đoạn 1: từ 

QL26 đến Trường Tiểu học Ninh 

Phụng; đoạn 2: từ nhà ông 

Nguyễn Tĩnh đến nhà ông Ngụy 

Thụy Điển, đoạn 3: từ nhà ông 

Phạm Đích đến nhà ông Ngô 

Khánh

TDP 

Xuân 

Hoà 2

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.200 1.200 0 0 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0

27

Hệ thống điện chiếu sáng tổ dân 

phố Đại Cát 1, đoạn từ nhà ông 

Trương Tấn Thịnh đến nhà bà 

Nguyễn Thị Xẹ

TDP Đại 

Cát 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.200 1.200 0 0 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0
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Số Nghị 
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STT Danh mục dự án ngành, lĩnh vực
Địa điểm 

XD

Cơ quan lập 

BCĐXCTĐT

/Chủ đầu tư

Dự kiến 

Thời gian 

KC-HT

Nghị quyết phê duyệt chủ 
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dự án

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công  giai đoạn 

2026-2030

Trong đó:

Ghi 

chú

Năm 2026

28

Hệ thống điện chiếu sáng đường 

trục tổ dân phố Quang Đông, 

đoạn 1 nhà bà Hiền – bà Trung, 

đoạn 2 nhà bà Thu – bà Mon, 

đoạn 3 nhà ông Chóng – bà Kích, 

đoạn 4 nhà Dư Được – ông 

Hoàng, đoạn 5 nhà ông Phận – 

ông Xin

TDP 

Quang 

Đông

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.150 1.150 0 0 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0

29

Hệ thống điện chiếu sáng đường 

trục tổ dân phố Nội Mỹ, đoạn 1 

từ ngã 3 giáp đường liên xã đến 

trại ông Huy, đoạn 2 từ mương 

N4 đến đường sắt.

TDP Nội 

Mỹ

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.150 1.150 0 0 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0

30

Hệ thống điện chiếu sáng đường 

trục tổ dân phố Phước Thuận 

đoạn 1 từ nhà bà Rổn đến nhà 

ông Hà, đoạn 2 từ nhà ông Khứ 

đến giáp đường liên xã.

TDP 

Phước 

Thuận

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.150 1.150 0 0 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0

31

Hệ thống điện chiếu sáng công 

cộng Tổ dân phố 1, phường Ninh 

Hòa

Tổ dân 

phố 1

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.100 1.100 0 0 1.100 0 0 1.100 1.100 0 0

32

Hệ thống điện chiếu sáng đường 

Lê Lợi. Đường Trần Quốc Tuấn. 

Đường Trần Quí Cáp giáp nhà 

văn hoá Thiếu Nhi. Đường Trần 

Quí Cáp giáp đường Hồ Thị 

Hạnh.

Phường 

Ninh 

Hòa

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
1.200 1.200 0 0 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0

33

Sửa chữa hệ thống điện chiếu 

sáng đường Trịnh Phong, đường 

Trần Quang Vinh, đường 16/7 

nối dài và đường Hòn Hèo

Phường 

Ninh 

Hòa

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
2.100 2.100 0 0 2.100 0 0 2.100 2.100 0 0

34
Khu dân cư và khu tái định cư 

phía Nam đường K10

Phường 

Ninh 

Hòa

UBND 

phường Ninh 

Hoà

2027-

2028
250.000 250.000 0 0 250.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000

VI QUY HOẠCH CHI TIẾT 18.633 18.633 0 0 18.633 17.433 0 0 17.433 1.200 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Quy hoạc chi tiết khu trung tâm 

Đô thị Sông Dinh

Phường 

Ninh 

Hòa

UBND 

phường 

Ninh Hoà

2026 9.233 9.233 0 0 9.233 9.233 9.233 0 0 0 0

2
Quy hoạch chi tiết khu dân cư 

phía bắc phường Ninh Hoà

Phường 

Ninh 

Hòa

UBND 

phường 

Ninh Hoà

2026 8.200 8.200 0 0 8.200 8.200 8.200 0 0 0 0

3
Kế hoạch phát triển Đô thị thông 

minh phường Ninh Hoà

Phường 

Ninh 

Hòa

UBND 

phường 

Ninh Hoà

2026-2028 1.200 1.200 0 0 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0


